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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất và điền vào bảng bên dưới:

1. Nhận xét nào không đúng về axit cacbonic?

A. Là một axit yếu



B. Là một axit khá bền 
C. Làm quỳ tím hóa thành đỏ nhạt 
D. Dễ bị phân hủy tạo ra CO2 và H2O
2. Trong tự nhiên, silic hầu như không có trong:

A. Cát


B. Đá vôi

C. Cát thạch anh
D. Đất sét 
3. Silic đioxit không tác dụng với chất gì?

A. Na2O


B. H2O

C. BaO

D. NaOH
4. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là:

A. Sắp xếp theo chiều tăng dần của số nơtron
B. Sắp xếp theo thứ tự tên nguyên tố

C. Sắp xếp theo chiều tăng dần của số lớp electron
D. Sắp xếp theo chiều tăng dần của số hiệu nguyên tử 
5. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, mỗi ô nguyên tố cho biết:

A. Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học
B. Tên nguyên tố, nguyên tử khối

C. Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, nguyên tử khối
D. Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, nguyên tử khối

6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, nhóm IIA gồm các nguyên tố:

A. Có 2 electron lớp ngoài cùng

B. Có 2 lớp electron 

C. Có tính chất khác nhau


D. Có điện tích hạt nhân tương đương

7. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của:

A. Cacbon và oxi

B. Cacbon và oxi trừ CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat,…
C. Cacbon trừ CO, CO2, H2CO3, muối cacbonat kim loại,…
D. Cacbon và hidro
8. Nhóm các chất đều gồm các hợp chất hữu cơ: 

A. K2CO3, CH3COOH, C2H6

B. CH3Cl, C2H6O, C3H8
C. C6H6, Ba(HCO3)2, C2H5Cl

D. C6H6, C2H6, CaCO3
9. Trong tự nhiên, metan không có ở đâu?

A. Bùn ao


B. Khí đá (gió đá)
C. Mỏ than

D. Mỏ khí thiên nhiên
10. Khí metan có tính chất gì?

A. Là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước 

B. Là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước 
C. Là chất khí, không màu, mùi hắc, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước
D. Là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, tan nhiều trong nước
11. Phản ứng giữa khí metan và khí clo thuộc loại PƯ gì?

A. PƯ thế


B. PƯ hóa hợp
C. PƯ cộng

D. PƯ trao đổi

12. Khi đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan, thể tích khí oxi tham gia PƯ ở cùng điều kiện là:

A. 22,4 lít


B. 44,8 lít 

C. 11,2 lít

D. 33,6 lít

13. Phân tử etilen có cấu tạo:

A. Có liên kết đôi C=C 
B. Có liên kết đơn C-C 

C. Có liên kết đôi C=C, trong đó có 2 liên kết kém bền 
D. Có liên kết đôi C=C, trong đó có 1 liên kết kém bền 

14. Phản ứng giữa khí etilen và dung dịch brom thuộc loại PƯ gì?

A. PƯ cộng
B. PƯ hóa hợp

C. PƯ thế


D. PƯ trao đổi

15. Các phân tử etilen liên kết trực tiếp với nhau gọi là phản ứng gì?
A. PƯ hóa hợp



B. PƯ cộng
C. PƯ trùng hợp   



D. PƯ kết hợp
II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 16: (2đ) Viết CTCT của các hợp chất hữu cơ có công thức phân tử sau đây:

C3H8, CH4O, C3H4Cl2, C3H4
Câu 17: (1đ) Đốt cháy 0,1 mol hidro cacbon A thu được 8,8 gam khí cacbon dioxit và 5,4 gam nước. Xác định CTPT của A. 

Câu 18: (1đ) Nêu cách dùng dd brom để phân biệt được 2 chất khí metan và etilen và viết PTHH minh họa.
Câu 19: (1đ) Biết 5,3 gam muối cacbonnat của một kim loại hóa trị I tác dụng vừa đủ với dd chứa 3,65 gam HCl. Xác định CTHH của muối cacbonat.
 (Cho biết: H=1, C=12, Cl=35.5, O=16, Ca=40, Mg=24, Zn=65, Fe=56)
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Họ và tên HS:


Lớp:                 SBD:               Phòng kiểm tra: 


Chữ ký của giám thị: 





KIỂM TRA HỌC GIỮA KỲ II (2022-2023)


MÔN: HÓA HỌC – LỚP 9 


Thời gian làm bài: 45 phút





 Mã phách: STT:





Điểm: 			       Chữ ký của giám khảo:      Mã phách:                             STT:


 











